MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ I -  LỚP 4

NĂM HỌC 2018 – 2019
	Phần
	Câu
	Số ý
	Mạch nội dung kiến thức 
	Mức
	Điểm

	 I.

  Trắc

nghiệm
	1
	1
	Số có nhiều chữ số (Giá trị của chữ số trong số có nhiều chữ số )
	M1
	0,5
	3đ

	
	2
	1
	Tìm số lượng số có ba chữ số nhỏ hơn số đã cho
	M2
	0,5
	

	
	3
	1
	tìm diện tích biết chu vi 
	M2
	0,5
	

	
	4
	1
	Đơn vị đo đại lượng (diện tích)
	M2
	0,5
	

	
	5
	1
	Đơn vị đo đại lượng (khối lượng)
	M1
	0,5
	

	
	6
	1
	Đơn vị đo thời gian
	M1
	0,5
	

	

	

	

	 II. 

Tự  luận
	1
	a
	Phép cộng với số có nhiều chữ số
	M1
	0,5
	7đ

	
	
	b

c

d
	Phép trừ với số có nhiều chữ số
Phép nhân với số có nhiều chữ số
Phép chia với số có nhiều chữ số
	M1

M1

M2
	0,5

0,5

0,5
	

	
	2
	2
	Tính bằng cách thuận tiện 
	M 3
	1,0
	

	
	3
	a 

b
	Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và có nội dung hình học


	M3
	3,0
	

	
	4
	
	dấu hiệu vừa chia hết cho 2 và 5
	M4
	1,0
	

	
	
	
	
	
	
	


	Trường TH  Ngọc Châu
	Lớp 4......
	Họ và tên:......................................................


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2018- 2019
MÔN: TOÁN      
THỜI GIAN: 40 PHÚT

                                                                                                                                 Ngày kiểm tra: ……tháng  12  năm 2018                
I/ PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)

H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

C©u 1:(0,5 điểm) Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 8 trong sè trong sè 83 574 lµ

	A. 80
	B. 800
	C. 8000
	D. 80000


C©u 2: (0,5 điểm)  Có bao nhiêu số x có ba chữ số thoả mãn x < 105

	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


C©u 3: (0,5 điểm)   Một hình vuông có chu vi  20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2 ? 
	A. 15 m2
	B. 20 m2
	C. 25 m2
	D. 400 m2


C©u 4: (0,5 điểm)  Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm 6m29dm2 =…. dm2 lµ:

	A. 609
	B. 690
	C. 6009
	D. 69


C©u 5: (0,5 điểm)  Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm  2 tÊn 75kg =…..kg lµ:

	A. 275
	B. 27500
	C. 200075
	D. 2075


Câu 6: ( 0,5 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. [image: image1.png]


 thế kỉ > 12 năm                                   B. [image: image2.png]Qo |



 phút < 30 giây 

II/ PHẦN II. TỰ LUẬN (5điểm):
Câu 1: (2đ)    Đặt tính rồi tính : 
	A.372549 + 459521
	B. 920460 - 510754
	C. 2713 x 25
	D. 1980 : 15

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 2: (1,0 điểm)  Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

	       a) 876 x 85 – 876 x 75
	b) 25 x 8 x 125 x 4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: (3,0 điểm) Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã trung bình cộng chiều dài và chiều rộng của mảnh đất là 135m, chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 56m.


a, TÝnh chu vi m¶nh ®Êt ®ã ?


b, TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt ®ã ?   


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: (1đ) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng trăm là chữ số  5, mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


®¸p ¸n - biÓu ®iÓm
PhÇn I.Trắc nghiệm (3đ): Mçi ý khoanh trßn ®óng ®­îc 0,5®iểm

C©u 1:(0,5 điểm) Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 8 trong sè trong sè 83 574 lµ

	A. 80
	B. 800
	C. 8000
	D. 80000


C©u 2: (0,5 điểm)  Có bao nhiêu số x có ba chữ số thoả mãn x < 105

	A. 5
	B. 4
	C. 3
	D. 2


C©u 3: (0,5 điểm)   Một hình vuông có chu vi  20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2 ? 
	A. 15 m2
	B. 20 m2
	C. 25 m2
	D. 400 m2


C©u 4: (0,5 điểm)  Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm 6m29dm2 =…. dm2 lµ:

	A. 609
	B. 690
	C. 6009
	D. 69


C©u 5: (0,5 điểm)  Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm  2 tÊn 75kg =…..kg lµ:

	A. 275
	B. 27500
	C. 200075
	D. 2075


Câu 6: ( 0,5 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. [image: image3.png]


 thế kỉ > 12 năm                                   B. [image: image4.png]Qo |



 phút < 30 giây 

PhÇn II. Tự luận: (5đ)

C©u 1: TÝnh (1®)

	A.         372549 

+ 459521

             832070
	B.       920460 

       -  510754

           409706

   
	C.         2713 

          x     25

          13565

          5426

          67825


	D.        1980    15

            048

              030

                 00




C©u 2 (1,0®) : Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

	A.    876 x 85 – 876 x 75

= 876 x ( 85 – 75 )       

= 876 x 10

= 8760    


	b) 25 x 8 x 125 x 4

= ( 25 x 4 ) x ( 125 x 8)

= 100 x 1000

= 100 000


C©u 4: (3,.0®) Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh đất là:


                  135 x 2 = 270( m)
ChiÒu dµi:                                                                            

                                                                                           270m

ChiÒu réng:                                                     56m

Chu vi………. m?

DiÖn tÝch……..m2 ?

Gi¶i

ChiÒu dµi m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ

(0,25®)


(270 + 56) : 2 = 163 (m)


(0,25®)

ChiÒu réng m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ

(0,25®)


163 - 56 = 107 (m)



(0,25®)

Chu vi m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ

(0,25®)


(163 + 107) x 2 = 540 (m)

(0,25®)

DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ

(0,25®)


 163 x 107   = 17441 (m2)

(0,25®)





§¸p sè: P, 540 m 
       (0,25®)






    S, 17441m2


Điểm





Nhận xét của thầy cô





………………………………………………………………………………………………………………………………





…………………………………………………………………………………………………………………………….....
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